
Nhóm đối tượng (1)
Số tiền hỗ trợ 

(đ)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Ngô Anh Hùng 22/10/2012 Văn Nhuế điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Cháu Phạm Thị Xuân

2 Lê Ngọc Bích 10/12/2015 Văn Nhuế điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Con Nguyễn Thị Vân Anh

3 Lê Khánh Linh 09/10/2017 Văn Nhuế điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Con Nguyễn Thị Vân Anh

4 Đoàn Thị Trà My 18/07/2008 Cộng Hòa điểm e khoản 2 điều 2 NQ13 2,000,000 Con Đàm Thị Ngoan

5 Đoàn Thị Trà Giang 18/10/2013 Cộng Hòa điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Con Đàm Thị Ngoan

6 Man Thị Ngọc Trâm 10/04/2018 Cộng Hòa điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Cháu Nguyễn Thị Hà

7 Nguyễn Đặng Văn Sơn 03/02/2021 Cộng Hòa điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Cháu Nguyễn Thị Hà

8 Tường Vy 10/12/2016 Cộng Hòa điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Con Tường Hữu Hoàng

9 Trần Thế Quân 01/01/2011 Nguyễn Xá điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Cháu Đặng Thị Lam

10 Nguyễn Minh Anh 09/06/2021 Nguyễn Xá điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Con Vũ Thị Lưỡng

11 Vũ Xuân Bình An 11/07/2021 Nguyễn Xá điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Cháu Vũ Thị Mai
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12 Phạm Thị Khánh Linh 12/04/2010 Nguyễn Xá điểm e khoản 2 điều 2 NQ13 2,000,000 Cháu Vũ Thị Sáu

13 Phạm Văn Bình 07/06/2012 Nguyễn Xá điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Cháu Vũ Thị Sáu

14 Nguyễn Đình Linh 07/03/2012 Lỗ Xá điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Con Khúc Thị Hường

15 Nguyễn Thị Ngọc An 21/03/2012 Yên Tập điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Con Đặng Thị Mây

16 Trần Nguyễn Bảo Khánh 08/03/2015 Kim Huy điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Con Trần Văn Tuấn

17 Trần Nguyễn Bảo Linh 09/07/2018 Kim Huy điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Con Trần Văn Tuấn

18 Phạm Vương Hà Anh 16/11/2009 Phan Đình Phùng điểm e khoản 2 điều 2 NQ13 2,000,000 Cháu Vương Thị Thường

19 Phạm Vương Tường Vy 08/02/2012 Phan Đình Phùng điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Cháu Vương Thị Thường

20 Phạm Vương Quyền 04/09/2015 Phan Đình Phùng điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Cháu Vương Thị Thường

21 Đào Văn Quyết 10/08/1978 Kim Trang điểm c khoản 2 điều 2 NQ13 2,000,000 Chủ hộ Đào Văn Quyết

22 Đào Việt Anh 26/10/2014 Kim Trang điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Con Đào Văn Quyết

23 Bùi Hồng Vân 19/10/2012 Phúc Xá điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Con Bùi Văn Nhi

24 Bùi Hồng Giang 30/10/2014 Phúc Xá điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Con Bùi Văn Nhi

25 Nguyễn Thị Anh Nga 16/01/2009 Dâu điểm e khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Con Nguyễn Thị Hồng Nhung

26 Nguyễn Bá Nam 14/06/2005 Dâu điểm e khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Con Nguyễn Bá Thực

27 Đinh Ngọc Khởi 01/02/2007 Cẩm Quan điểm e khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Con Khúc Thị Líu

28 Đỗ Thị Chúc 18/12/1966 Cẩm Quan điểm d khoản 2 điều 2 NQ13 2,000,000 Chủ hộ Đỗ Thị Chúc

29 Đặng Văn Cường 24/12/2011 Cẩm Sơn điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Con Đỗ Thị Vui

30 Đặng Thị Lan 01/10/2016 Cẩm Sơn điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Con Đỗ Thị Vui



31 Phan Thị Hồng Hạnh 26/07/2010 Cẩm Sơn điểm e khoản 2 điều 2 NQ13 2,000,000 Con Phan Văn Lộc

32 Đỗ Duy Kha 01/08/2013 Tiên Xá điểm đ khoản 2 Điều 2 NQ13 2,000,000 Con Đỗ Duy Thế

33 Nguyễn Văn Hùng 18/07/2001 Nhuận Xá điểm c khoản 2 điều 2 NQ13 2,000,000 Chủ hộ Nguyễn Văn Hùng

34 Luyện Thị Giang 15/05/1977 Nhuận Xá điểm c khoản 2 điều 2 NQ13 2,000,000 Chủ hộ Luyện Thị Giang

35 Nguyễn Thị Quýt 20/06/1958 Nhuận Xá điểm a khoản 2 điều 2 NQ13 2,000,000 Chủ hộ Nguyễn Thị Quýt

36 Nguyễn Thị Quýnh 01/01/1967 Nhuận Xá điểm c khoản 2 điều 2 NQ13 2,000,000 Vợ Luyện Văn Đốc
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